LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

13/5

	Thứ 3

14/5
	Thứ 4

15/5

	Thứ 5

16/5

	Thứ 6

17/5

	Thứ 7

18/5
	Cn

19/5

	Y3K49A

Lý thuyết
Tuần 9/10
	ĐHYD
	
	GĐB202
7h-9h
Ôn chủ đề:
HC tắc ruột, viêm phúc mạc

Bs Đức B
	
	A206

7h-9h

Hội chứng
TALNS

TS Hoàng
	
	
	

	Y3K49B

Lý thuyết
Tuần 9/10
	ĐHYD
	
	GĐB511

9h-10h
Ôn chủ đề:

HC tắc ruột, viêm phúc mạc

Bs Đức B 
	
	GĐB511

9h-11h

Hội chứng TALNS
TS Chiến
	
	
	

	K48

TC 06
Tuần 9/10
	BVTƯThái Nguyên

Tầng 2
LS 78/LT81
	7h30-8h30
GLS TS Hoàng
10h

NCCB
 ngoại nhi
TS Anh
	7h30-8h30

GLS Ts Nhật
9h-11h.LGCT

Hoàng, Dũng, Chiến, ĐứcA, AnhA, Đức B

	7h30-8h30
GLS ThsÁi
10h ĐB

CT: Dũng

TH: ĐứcB

TK: Hoàng

TN: Hải

LN: Nhật

	7h30- GLS

PGS Quý
10h30

HS CTSN

TS Hoàng 
	8h-8h45GLS

GLS TS Chiến
10h ĐB

CT: Ái
TH: ĐứcA
TK: Hoàng

TN: Hải

LN: Nhật

	
	

	K48

TC05
Tuần 9/10 

	Bệnh viên A
LS54/

LT56


	8h-8h30 GLS
GLS Ths Anh

10h ĐB

CT: AnhB
TH :Bộ
	8h-8h45
TS Anh

9h-11h.LGCT

AnhB, Ái, Sửu, Nhật


	8h-8h30
TS Chiến
10h.HS CTSN
TS Chiến
	8h-8h45
BS Ái
10hĐB

CT :Ái
TH :Bộ

	8h-8h30
TS Nhật
10h30  ĐB
CT Sơn+AnhB
TH Nhật+Đức B

	
	

	Nội trú K11

Ngoại nhi

22.4 đến16.6.2019
	Khoa

Ngoại nhi
	Tham gia mổ

Bs Việt
	Tham gia mổ
	10h.
Ls Phình đại tràng bẩm sinh
Ts Anh
	Tham gia mổ
	10h.CĐ

Chẩn đoán, điều trị tinh hoàn không xuống bìu

Bs Phương
	
	

	Nội trú K12

Cấp cứu bụng
(18)

22.4 đến23.6.2019
	Tâng 2 LS Ngoai tk

TK-SN

(6)

N2
	Đi buồng

Bs Sửu
	Tham gia mổ

Ts Chiến


	Tham gia mổ

Ts Hoàng


	Tham gia mổ

Ts Chiến


	10h.LS Máu tụ nội sọ

Bs Sửu
	
	

	
	LS Cấp

cứu bụng

(6)

N3
	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

Bs Toản


	10h.LS Chấn thương bụng
Bs Phương
	Tham gia mổ

Ts Chung


	10h.LS Tắc ruột

Bs Bình
	
	

	
	LS  Ngoại CTCH

(6)
N1
	Tham gia mổ

Bs Dũng
	Tham gia mổ

Ths Cường


	Tham gia mổ

Ths AnhB
	Tham gia mổ

Ths Cường


	10h.LS Gãy cổ xương đùi

Bs Dũng 
	
	

	CKI K21 Tốt nghiệp
	CTCH
	GLS
Bs Sửu
	Tham gia mổ

Ths Cường


	Tham gia mổ

Ths AnhB
	Tham gia mổ

Ths Cường


	Tham gia mổ

Bs Dũng


	
	

	CKII K11 PT

Ngoại Nhi
19.4.2019 đến 31.5
	BVĐK

PT
	Tham gia mổ

BsHòa
	Tham gia mổ

BsSơn
	Tham gia mổ

BsHòa
	Tham gia mổ

BsSơn
	Tham gia mổ

BsSơn
	Ts Anh
	

	CKII K11 BG

Tiết niệu
18.3 đến 17.5.2019
	BVĐK

BG
	Tham gia mổ

BsĐồng
	Tham gia mổ

Bs Đồng

	Tham gia mổ

BsĐồng
	Tham gia mổ

Bs Đồng

	Tham gia mổ

Bs Đồng

	Hỏi thi

Quý

Đồng

Sửu
	

	CKII K11 Bắc Ninh

Ngoại nhi
	BVĐK

BN
	
	
	
	
	Tham gia mổ

 Bs Sơn
	Tham gia mổ

Bs Sơn
	Tham gia mổ
Bs Sơn


	Bộ môn
	15h thứ  2 ngày 12.5.2019 . Chấm thi Giữa học phần Y4K48TC56 và Y3 K49AB

                                                                    K48TC56: Sửu, Ngân, Nhật, ĐứcB, Dũng

                                                                   K49AB: AnhA, AnhB, ĐứcA, Hoàng, Chiến, Thảo
Phụ trách các lớp luân khoa

Phụ trách Y3K49A: Bs Ái + Đức B
Phụ trách Y3K49B: Bs ĐứcA +Bs AnhB
Phụ trách Y4TC05 : Bs Đức A

Phụ trách Y4TC 6: Ts Anh

Phụ trách Y6 Thực tế TN: Ts Hoàng
Phụ trách NT 11  tín chỉ  Gan mật : PGS Quý

Nội trú K12 TK-SN: Ts Chiến

CKII K11 Thái nguyên: Ngoại nhi: Ts Anh

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn +BsHùng

CKII K11 Phú thọ: TC Bỏng: CKII Bs Hải + Bs Bảy

CKII K11 Bắc Giang: Tiết niệu  BsĐồng
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

* Các Thầy tự xem lịch chung của nhà trường                                            


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

13/5

	Thứ 3

14/5
	Thứ 4

15/5

	Thứ 5

16/5

	Thứ 6

17/5

	Thứ 7

18/5
	Cn

19/5

	K49A2:

(N04+N05+1/2N3)
/K49B2:(N03+N04)
Tuân 8/10
	ĐKTW

Tầng 2
	13h30GLS

TS Nhật
14h30-16h

Học tại buồng bệnh

16h ĐB

TK: Hoàng

CT: Ái
TH: ĐứcA
TN: Hải


	13h30GLS  
PGS Quý
14h30-16h

Học tại buồng bệnh
16h ĐB
TK: Chiến
CT: AnhB
TH: TsAnh
TN:PGS Quý


	13h30
GLS  BS Dũng
14h30-16h

Học tại buồng bệnh
15h30. LGCT Lớp A
AnhA, AnhB, Hoàng, Chiến, Nhật, Đức A, Đức B, Dũng, Ái


	13h30 GLS

Bs Ái
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh
16h. ĐB

CT :Dũng
TH: ĐứcA
TK: Sửu
TN: Quý
	13h30 GLS 
PGS Quý
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

15h. LGCT Lớp B

AnhA, AnhB, Hoàng, Chiến, Nhật, Đức A, Đức B, Dũng, Ái


	13h30 GLS 
BS Ngân
16h30 NCCB
BS Sửu

	

	K49A1:

(N01+N02+1/2N3)
/K49B1:(N01+N02)
Tuân 8/10
	BV A

	13h30 GLS

BS Dũng

14h45-15h45 

Học tại buồng bệnh

16h ĐB

TH :TsAnh
CT: Dũng
	13h30 GLS

Bs Đức B
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h  ĐB  

TH :ĐứcB+ ĐứcA
CT :Sửu +Ái

	13h30 GLS 
TS Anh
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

15h30. LGCT Lớp A

AnhA, AnhB, Hoàng, Chiến, Nhật, Đức A, Đức B, Dũng, Ái


	13h30
Bs AnhB
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h.ĐB

TH Dực
CT AnhB
	13h30 
GLS Ths Đức A
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

15h. LGCT
 Lớp B

AnhA, AnhB, Hoàng, Chiến, Nhật, Đức A, Đức B, Dũng, Ái


	13h30 
GLS Bs Thảo

16h. NCCB 
BS Thảo
	

	Y4K48 TC05

Tuần 9/10
	ĐH

YD
	C307
13h-15h

Tự ôn
	
	C307
13h-15h

Tự ôn
	
	Kiểm tra NCCB
17h-17h30
N1: Ngân+Thủy

N2: Mạnh+ Thảo

	
	

	Y4K48 TC06

Tuần 9/10
	ĐHYD
	C203

15-17h

Tự ôn
	
	C203

15-17h

Tự ôn
	
	Kiểm tra NCCB

17h-17h30
N1: Dũng+Ái

N2: ĐứcA+ Đức B

N3: Dũng+AnhB

	
	

	Nội trú K11

Ngoại nhi

22.4 đến 16.6
	BVTW

Thái Nguyên
	
	
	
	16h.VPBM

Dị tật HMTT

 ( Lớp chuẩn bị nội dung trước)

Ts Anh


	14h. Hẹp môn vị phì đại

( Lớp chuẩn bị nội dung trước)

Ts Anh

Ts Anh
	

	Nội trú 12

Cấp cứu bụng

22.4 đến 16.6
	GĐ BM Tầng 6 TN
	
	
	14h CĐ

Các phương pháp cắt đoạn dày dày và biên chứng sau mổ( Lớp chuẩn bị trước)

PGS Quý
	
	14h.CĐ

Vỡ lách do chấn thương
( Lớp chuẩn bị trước)

PGS Quý
	

	CKII K11 PT

Ngoại Nhi
19.4.2019 đến 31.5
	BVĐK

PT
	
	
	
	
	
	Ts Anh

	CKII K11 BG

Tiết niệu
18.3 đến 17.5.2019
	BVĐK

BG
	
	
	
	
	
	Quý
Đồng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PHỤ TRÁCH RHMK9; TS Nhật

Phụ trách Y3K49A: Bs Ái + Đức B
Phụ trách Y3K49B: Bs ĐứcA +Bs AnhB
Phụ trách Y4TC05 : Bs Đức A

Phụ trách Y4TC 6: Ts Anh

Phụ trách Y6 Thực tế TN: Ts Hoàng

Phụ trách NT 11  tín chỉ  Gan mật : PGS Quý

Nội trú K12 TK-SN: Ts Chiến

CKII K11 Thái nguyên: Ngoại nhi: Ts Anh

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn +BsHùng

CKII K11 Phú thọ: TC Bỏng: CKII Bs Hải + Bs Bảy

CKII K11 Bắc Giang: Tiết niệu  BsĐồng
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

* Các Thầy tự xem lịch chung của nhà trường                                            


